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2.1.1. Mục tiêu	15
2.1.2. Nguyên tắc	16
2.2. Giao diện của blog	16
2.2.1. Trang chủ	16
2.2.2. Thực đơn lựa chọn (menu)	19
2.2.3. Giao diện theo nội dung bài học	20
2.3. Script trắc nghiệm online	21
2.3.1. Tổng quan về Google App Script	21
2.3.2. Ưu điểm của Google App Script	21
2.3.3. Script trắc nghiệm online	21
2.3.4. Giao diện phần trắc nghiệm khách quan	22
2.4. Đề xuất các bước sử dụng hệ thống kiến thức trên blog để phát triển năng lực tự học	25
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2.4.2. Sử dụng trong khi lên lớp	28
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	9
	[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]TH
	[bookmark: _heading=h.44sinio]Tự học
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	11
	[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]TN
	[bookmark: _heading=h.1y810tw]Thực nghiệm
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[bookmark: _heading=h.1ci93xb]ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _heading=h.3whwml4]1. Lí do chọn đề tài
[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]	Sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay đã tạo ra vô số các sản phẩm chất lượng cao cho xã hội nói chung và giáo dục nói riêng, đòi hỏi mỗi quốc gia phải luôn sáng tạo, phải thích ứng kịp thời trước những chuyển biến không ngừng của cuộc sống và công nghệ. Nhằm giải quyết những thách thức đó, ngành Giáo dục và Đào tạo cần đi đầu và đảm nhận sứ mệnh nâng cao dân trí, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài theo định hướng nâng cao giá trị chất xám. Phát triển năng lực (NL), đặc biệt là năng lực tự học (NLTH) đang trở thành xu hướng trong đổi mới dạy học của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta. Lí thuyết này đã xuất hiện từ thời cổ đại với ông tổ Socrate và phát triển cực thịnh vào những năm 90 của thế kỉ XX, nó mang đến một quan điểm mới trong việc thay đổi quan điểm dạy học, phát huy tối đa vai trò của người học, góp phần chuyển dần từ đào tạo sang tự đào tạo trong giáo dục. Như vậy, có thể thấy rằng NLTH là NL quan trọng được nhiều nước trên thế giới tập trung chú ý phát triển cho người học, bởi lẽ nó là cơ sở, là nền tảng để phát triển NL sáng tạo.
	Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW) nhấn mạnh mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục  “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, NL công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh (HS). Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, NL và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học (TH), khuyến khích học tập suốt đời”. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích TH, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển NL. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy và học”.
[bookmark: _heading=h.qsh70q]	Mục 3 điều 30 của Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 ghi rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng HS; bồi dưỡng phương pháp TH, hứng thú học tập, kĩ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất và NL của người học; tăng cường ứng dụng ICT vào quá trình giáo dục”. 
[bookmark: _heading=h.3as4poj]	Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin (CNTT), các thiết bị số phần nào đã đáp ứng được nhu cầu cho công tác dạy và học nói chung và bộ môn Hóa học nói riêng. Trong chương trình giáo dục phổ thông thì NL tin học là một trong mười NL cốt lõi mà HS cần phải có được khi hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông. Chính vì lẽ đó mà giáo viên (GV) cần hình thành và phát triển NL cũng như ứng dụng ICT cho HS trong chính bộ môn của mình. Tuy nhiên việc ứng dụng chính CNTT vào công tác dạy và học đặc biệt là quá trình tự rèn luyện, phát triển tư duy của HS còn hạn chế, chưa khai thác được thế mạnh của CNTT.
	Hóa học là một môn khoa học với dung lượng kiến thức lí thuyết và các dữ liệu thực nghiệm phong phú và đa dạng. Việc học để hiểu, nhớ và vận dụng chúng luôn là áp lực đối với đa số HS ở trường trung học phổ thông (THPT). Nếu có một website hỗ trợ cho HS phát triển NLTH thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm thì sẽ giúp cho HS phát triển NLTH và tạo hứng thú cho HS trong việc học tập môn Hóa học nhờ việc ứng dụng học liệu điện tử.
	Trong thời gian phòng chống đại dịch do chủng virus Corona (COVID-19) diễn ra đến nay, hàng triệu HS trong cả nước đã và đang phải tạm ngừng đến trường và tiến hành học và TH online tại nhà, thiếu thốn về tài liệu học tập cũng như rất khó khăn trong việc tương tác và kiểm tra năng lực lĩnh hội giữa GV và HS đã tác động rất lớn tới sự phát triển và lĩnh hội tri thức khoa học.
[bookmark: _heading=h.1pxezwc]	Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Phát triển năng lực tự học môn Hoá học cho học sinh lớp 12 thông qua blog học tập online”.
[bookmark: _heading=h.49x2ik5]2. Mục đích nghiên cứu
[bookmark: _heading=h.2p2csry]Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa học online góp phần phát triển NLTH môn Hóa học cho các HS lớp 12 ở trường THPT.
[bookmark: _heading=h.147n2zr]3. Nhiệm vụ nghiên cứu
	- Nghiên cứu về cơ sở lí luận của việc ứng dụng CNTT trong dạy học.
	- Nghiên cứu về cơ sở lí luận của TH và phát triển NLTH.
	- Xây dựng hệ thống kiến thức hỗ trợ phát triển NLTH hóa học online.
	- Thiết kế blog hỗ trợ quá trình TH của HS.
	- Nghiên cứu về thực trạng phát triển NLTH, NL ứng dụng CNTT của HS.
	- Thực nghiệm sư phạm TNSP.
[bookmark: _heading=h.3o7alnk]4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
	- Lập trình Google App Script (GAS).
	- Blog học tập.
	- NLTH môn Hóa học của HS lớp 12.
[bookmark: _heading=h.23ckvvd]5. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _heading=h.ihv636]5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
[bookmark: _heading=h.32hioqz]	- Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến ứng dụng CNTT trong dạy học.
[bookmark: _heading=h.1hmsyys]	- Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về phát triển NLTH của HS.
[bookmark: _heading=h.41mghml]	- Nghiên cứu cơ sở lí thuyết về lập trình GAS và blog.
[bookmark: _heading=h.2grqrue]5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
[bookmark: _heading=h.vx1227]	- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đối với GV và HS về thực trạng ứng dụng CNTT trong dạy học và thực trạng phát triển NLTH Hóa học của HS.
[bookmark: _heading=h.3fwokq0]	- Phương pháp TNSP để kiểm nghiệm giá trị thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả của các kết quả nghiên cứu.
[bookmark: _heading=h.1v1yuxt]5.3. Nhóm phương pháp xử lí thông tin
	Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục để xử lí, phân tích kết quả TNSP nhằm xác nhận giả thuyết khoa học và đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của đề tài.
[bookmark: _heading=h.4f1mdlm]6. Những đóng góp mới của đề tài
	- Về mặt lí luận: góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về NLTH, làm cơ sở cho việc phát triển NLTH môn Hóa học cho HS lớp 12 ở trường THPT.
	- Về mặt thực tiễn: Điều tra thực trạng về ứng dụng CNTT trong việc phát triển NLTH của HS; xây dựng blog, hệ thống kiến thức hóa học online hỗ trợ cho quá trình phát triển NLTH của HS.

[bookmark: _heading=h.2u6wntf]NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
[bookmark: _heading=h.19c6y18]Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển năng lực tự học cho học sinh 
[bookmark: _heading=h.3tbugp1]1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Giáo dục dựa trên nền tảng phát triển NL (Competency-Based Education – CBE) được đề cập đến rất nhiều từ những năm 60 của thế kỉ XX tại các nước phương Tây và Hoa Kỳ.
[bookmark: _heading=h.28h4qwu]	Tại các nước châu Á (Singapore, Ấn Độ, Philippines, Brunei, Malayxia, Hàn Quốc, Nhật Bản,…), phương thức giáo dục dựa trên định hướng phát triển NL cũng được phát triển rộng rãi và triển khai ở nhiều mức độ khác nhau trong đó chú trọng đến việc hình thành kiến thức và kỹ năng để người học có NL vận dụng vào ngay trong thực tiễn, lúc đó người học biến tri thức của loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng của bản thân chủ thể  và cốt lõi trong đó là thái độ học tập tích cực của học sinh biểu hiện ở chỗ học sinh chú ý, hứng thú và sẵn sàng gắng sức vượt khó khăn của bản thân.
	Tại Việt Nam, trong chương trình phổ thông tổng thể 2018 đã và đang được triển khai được kì vọng là sự đột phá trong cách tiếp cận nội dung khoa học trên nền tảng phát triển NL trong đó có cả NL ứng dụng CNTT.
Trong việc ứng dụng CNTT, GV có nhiều cách để sử dụng ICT hiệu quả, trong đó: sử dụng hợp lí ICT làm tăng giá trị các hoạt động học tập, liên kết ICT vào các hoạt động dạy và học, khuyến khích người học chia sẽ những ý tưởng và tìm kiếm thông tin,... Các nghiên cứu về sử dụng ICT trong giáo dục hóa học đã mang lại nhiều lợi ích cho cả người dạy lẫn người học có thể kể đến: tạo thư viện mô phỏng hỗ trợ học tập với môi trường đa phương tiện cho môn hóa học; mô hình hóa phân tử trên máy tính; thế giới ảo; bảng tương tác.
[bookmark: _heading=h.nmf14n]	Trước bối cảnh đó, việc xác định các khó khăn cũng như thách thức đối với quá trình ứng dụng CNTT trong dạy học là điều rất cần thiết, để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường và cải thiện việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Nhiều công trình nghiên cứu đã phân loại những rào cản này thành các nhóm điển hình. Trong báo cáo tổng kết về các rào cản trong việc ứng dụng CNTT của GV đúc kết từ nhiều công trình nghiên cứu và quá trình khảo sát thực tế phân loại thành hai nhóm rào cản chính gồm: 
[bookmark: _heading=h.37m2jsg]	- Nhóm ở mức độ cá nhân GV như thiếu thời gian, thiếu sự tự tin, thiếu NL về công nghệ.
[bookmark: _heading=h.1mrcu09]	- Nhóm thuộc cấp độ quản lí như thiếu những khóa đào tạo huấn luyện hiệu quả, thiếu các phương tiện kĩ thuật,… 
Trong thời kì phát triển như vũ bão của CNTT và các thiết bị số, việc ứng dụng CNTT trong dạy học nói chung và dạy học bộ môn Hóa học nói riêng là một trong những vấn đề cấp thiết góp phần vào công cuộc đổi mới phương pháp và nội dung dạy học trên toàn thế giới nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Việc ứng dụng và xâu kết các nội dung để truyền tải tới HS và HS tiếp cận nội dung kiến thức một cách chủ động lại là việc cấp thiết phải trăn trở. Giáo dục Việt Nam ta đã và đang có sự chuyển mình mạnh mẽ ở tất cả các cấp, bậc học về đổi mới phương pháp từ việc dạy, việc học, việc kiểm tra đánh giá và đặc biệt là tự nghiên cứu và tự đánh giá kiến thức của HS.
[bookmark: _heading=h.46r0co2]Với việc phát triển mạnh CNTT, hệ thống thiết bị số như: máy tính, điện thoại thông minh, tivi thông minh, máy tính bảng,... việc tìm kiếm thông tin khoa học trên các trang mạng không còn khó nhưng không phải ai, không phải HS nào cũng có khả năng làm tốt việc này. Một mặt hạn chế rất lớn là đại đa số các phần mềm, website ứng dụng trong dạy và học ngày nay rất hạn chế ở các phiên bản mang tính thuần Việt và thậm chí phải trả phí. Dẫn đến một rào cản rất lớn trong quá trình học tập của HS và GV khi sử dụng CNTT ngoài yếu tố công nghệ còn là yếu tố về trình độ ngoại ngữ và vấn đề tài chính gia đình.
Ở Việt Nam, việc ứng dụng CNTT phổ biến ở dạng nghiên cứu ứng dụng, GV dựa trên tài liệu in để chuyển thể thành các tài liệu phục vụ cho quá trình dạy học. Điển hình cho dạng nghiên cứu này là giáo trình được đăng tải trên trang “Thư viện học liệu điện tử” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh các trang web hỗ trợ quá trình dạy học chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, các tổ chức giáo dục trong cả nước đã và đang xây dựng hệ thống thư viện điện tử và được tích hợp trên hệ thống quản lí học tập (LMS) để tạo các khóa học phục vụ cho quá trình dạy và học hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của đào tạo. Chẳng hạn như: thư viện trực tuyến Violet; hệ thống học trực tuyến của các trường đại học như: Đại học Vinh; Đại học Cần Thơ; Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; các website dạy học online như: hocmai.vn; vungoi.vn; vietjack.com;...
Một số tác giả đã xuất bản các tài liệu ứng dụng ICT trong dạy và học hóa học cho GV và sinh viên Sư phạm Hóa học như Cao Cự Giác; Trần Trung Ninh, Phạm Ngọc Bằng…
[bookmark: _heading=h.2lwamvv]Tuy là khác nhau về cách thức, khác nhau về nội dung nhưng tất cả các đề tài nghiên cứu đều chung một mục đích là góp phần vào sự đổi mới và phát triển của giáo dục nước nhà trong thời đại công nghệ số.
	Như vậy, qua các công trình khoa học đã công bố, các website đang hoạt động cho thấy việc phát triển NL cũng như việc sử dụng CNTT trong dạy học đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu về thiết kế website hỗ trợ cho quá trình phát triển NLTH Hóa học cho HS thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm online hoàn toàn miễn phí ở các trường phổ thông vẫn còn ít được quan tâm và phát triển
[bookmark: _heading=h.111kx3o]1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học
	Trong lịch sử phát triển của giáo dục học đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về phương tiện dạy học. Phương tiện dạy học là một tập hợp những đối tượng vật chất được GV sử dụng với tư cách là phương tiện để điều khiển hoạt động nhận thức của HS. Còn đối với HS, nó là nguồn cung cấp tri thức cần lĩnh hội, thứ để tạo ra tri thức, kĩ năng, kỹ xảo và phục vụ mục đích giáo dục. Phương tiện dạy học được bao gồm tập hợp các khách thể vật chất, tinh thần đóng vai trò phụ trợ để giúp cho thầy và trò có thể thực hiện những mục đích, nhiệm vụ và nội dung của quá trình giáo dục.
	Trong lí luận dạy học, thuật ngữ phương tiện dạy học được dùng để chỉ những thiết bị dạy học (như các loại đồ dùng trực quan, dụng cụ máy móc…), những trang thiết bị, kỹ thuật mà thầy trò dùng khi giải quyết nhiệm vụ dạy học, nó không dùng để chỉ các hoạt động của GV và HS. Phương tiện dạy học là công cụ tiến hành thực hiện nhiệm vụ của hoạt động dạy và học, giúp cho người dạy và người học tác động tới đối tượng nghiên cứu nhằm phát hiện ra logic nội tại, nắm bắt và nhận thức được bản chất của nó để tạo nên sự phát triển những phẩm chất nhân cách cho người học.
	Lúc đó, CNTT với những phần mềm, website giáo dục được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình dạy và học, là một tập hợp các câu lệnh được viết theo một ngôn ngữ lập trình nào đó, để yêu cầu máy tính thực hiện các thao tác cần thiết (cập nhật, lưu giữ, xử lí dữ liệu và truy xuất thông tin) theo một kịch bản (giải thuật) và yêu cầu đã được định trước. Bao hàm trong nó những tri thức của khoa học giáo dục và các kĩ thuật của ICT. Hay nói cách khác, CNTT trong giáo dục là sản phẩm được kết tinh từ hai loại chuyên gia: sư phạm và tin học.
[bookmark: _heading=h.3l18frh]	Mục tiêu của ngành giáo dục là không ngừng đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Trong đó, ứng dụng CNTT trong dạy học đang được đẩy mạnh và nhân rộng trong toàn ngành hiện nay. 
[bookmark: _heading=h.206ipza]	- Đối với GV: đầu tiên, ứng dụng ICT trong dạy học giúp GV nâng cao tính sáng tạo và trở nên linh hoạt hơn trong quá trình dạy học của mình. Cụ thể, các thầy cô không chỉ bó buộc trong khối lượng kiến thức hiện có mà còn được tìm hiểu thêm về tin học và học hỏi các kĩ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong việc thiết kế bài giảng. Ngoài ra, ứng dụng ICT trong dạy học còn giúp GV có thể chia sẻ bài giảng với đồng nghiệp, cùng nhau thảo luận và nâng cao chất lượng giáo án của mình. Hơn hết, GV có thể tương tác với chính HS của mình với khối lượng kiến thức khổng lồ thông qua ICT.
[bookmark: _heading=h.4k668n3]	- Đối với HS: đối tượng thứ hai được hưởng lợi trực tiếp từ việc ứng dụng ICT trong dạy học đó chính là HS. Các em được tiếp cận phương pháp dạy học mới hấp dẫn hơn hẳn phương pháp đọc-chép truyền thống. Ngoài ra, sự tương tác giữa thầy cô và trò cũng được cải thiện đáng kể, HS có nhiều cơ hội được thể hiện quan điểm cũng như chính kiến riêng của mình. Điều này không chỉ giúp các em ngày thêm tự tin mà còn để cho GV hiểu thêm về NL, tính cách và mức độ tiếp thu kiến thức của học trò, từ đó có những điều chỉnh phù hợp và khoa học trong dạy học. Hơn thế nữa, việc được tiếp xúc nhiều với ICT trong lớp học còn mang đến cho các em những kĩ năng tin học cần thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như tạo hứng thú trong học tập. Đây sẽ là nền tảng và sự trợ giúp đắc lực giúp HS đa dạng và sáng tạo các buổi thuyết trình trước lớp, đồng thời tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin cho bài học của chính các em.
[bookmark: _heading=h.2zbgiuw]	- Đối với xã hội: từ lâu, việc ứng dụng CNTT trong dạy học đã được thực hiện ở rất nhiều nước phát triển trên thế giới. Hiện nay ở Việt Nam, tuy khoảng thời gian ứng dụng công nghệ trong dạy học tại các trường học còn khá ngắn, nhưng những lợi ích của điều đó đã được thể hiện rõ nét. Chất lượng GV được nâng cao, các phương pháp dạy học được thay đổi theo chiều hướng tích cực.
[bookmark: _heading=h.1egqt2p]1.3. Năng lực và năng lực tự học của học sinh với môn Hóa học
[bookmark: _heading=h.3ygebqi]1.3.1. Năng lực
[bookmark: _heading=h.2dlolyb]Khái niệm NL có nguồn gốc tiếng La tinh “Competenia” có nghĩa là gặp gỡ. Trong tiếng Anh có các từ có nghĩa NL như: competence, ability, capability, efficiency, potentiality,… Tuy nhiên, thuật ngữ được nhiều tác giả sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Competence.
[bookmark: _heading=h.sqyw64]	Phạm trù NL thường được hiểu theo theo các cách khác nhau, mỗi cách có những thuật ngữ tương ứng. Có thể chia thành hai nhóm chính gồm nhóm lấy dấu hiệu tố chất tâm lí và nhóm lấy dấu hiệu về các yếu tố thành khả năng hành động.
[bookmark: _heading=h.3cqmetx]Theo tài liệu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017): “NL là sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... để thực hiện một loại công việc trong một bối cảnh nhất định”. NL được cho là sự huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... để thực hiện một loại công việc trong một bối cảnh nhất định.
[bookmark: _heading=h.1rvwp1q]1.3.2. Đánh giá năng lực người học
[bookmark: _heading=h.4bvk7pj]1.3.2.1. Nguyên tắc đánh giá năng lực
[bookmark: _heading=h.2r0uhxc]	Trong dạy học theo định hướng phát triển NL, đánh giá kết quả học tập của người học không tập trung vào kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học mà phải đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào trong thực tiễn. Vì vậy, khi đánh giá cần chú ý các nguyên tắc sau: đảm bảo độ tin cậy, đảm bảo tính giá trị, đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo tính công bằng, đảm bảo tính hệ thống, đảm bảo tính toàn diện, phát triển người học, đánh giá trong bối cảnh thực tiễn.
[bookmark: _heading=h.1664s55]1.3.2.2. Mục đích đánh giá năng lực
[bookmark: _heading=h.3q5sasy]	Đánh giá NL bao gồm các mục đích cơ bản:
[bookmark: _heading=h.25b2l0r]	- Đánh giá, giám sát sự tiến bộ của người học theo chuẩn đầu ra của chương trình.
[bookmark: _heading=h.kgcv8k]	- Xác định vùng phát triển gần của người học để thiết lập kế hoạch can thiệp trong quá trình giảng dạy trên lớp nhằm hỗ trợ người học có thể chuyển sang vùng phát triển gần trên cơ sở đường phát triển NL.
[bookmark: _heading=h.34g0dwd]	- Báo cáo thành tích, sự tiến bộ về khả năng của người học, xây dựng hồ sơ học tập về các kỹ năng của người học trong suốt khóa học.
[bookmark: _heading=h.1jlao46]	- Cung cấp thông tin cho việc đánh giá, xem xét lại sự phù hợp của chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và chất lượng của chương trình dạy học được sử dụng.
[bookmark: _heading=h.43ky6rz]1.3.2.3. Phương pháp và công cụ đánh giá năng lực
[bookmark: _heading=h.2iq8gzs]	Các thông tin về NL người học cần được thu thập trong suốt thời gian học tập, được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp đánh giá NL được phân chia thành 11 nhóm phương pháp chủ yếu:
[bookmark: _heading=h.xvir7l]	(1) đặt câu hỏi;
[bookmark: _heading=h.3hv69ve]	(2) đối thoại trên lớp;
[bookmark: _heading=h.1x0gk37]	(3) phản hồi thường xuyên;
[bookmark: _heading=h.4h042r0]	(4) phản ánh;
[bookmark: _heading=h.2w5ecyt]	(5) đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá; 
[bookmark: _heading=h.1baon6m]	(6) sử dụng thang NL; 
[bookmark: _heading=h.3vac5uf]	(7) sử dụng bảng kiểm danh sách các hành vi; 
[bookmark: _heading=h.2afmg28]	(8) đánh giá tình huống; 
[bookmark: _heading=h.pkwqa1]	(9) phương pháp trắc nghiệm; 
[bookmark: _heading=h.39kk8xu]	(10) hồ sơ học tập; 
[bookmark: _heading=h.1opuj5n]	(11) đánh giá thực.
[bookmark: _heading=h.48pi1tg]	Đối với HS, phương pháp và công cụ thường được sử dụng trong đánh giá có thể là:
[bookmark: _heading=h.2nusc19]	(1) Đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá
[bookmark: _heading=h.1302m92]	Đánh giá đồng đẳng là quá trình đánh giá giữa các người học với nhau, nhằm cung cấp các thông tin phản hồi để cùng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua việc làm này sẽ tạo cơ hội để nói chuyện, thảo luận, giải thích và thách thức lẫn nhau.
[bookmark: _heading=h.3mzq4wv]Tự đánh giá là quá trình người học tự trả lời cho các câu hỏi: tôi đã học những gì? Tôi đang biết những gì? Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa những điều tôi biết và cần biết? Bước tiếp theo cần đạt là gì? Tự đánh giá có thể giúp người học hiểu rõ cách mà các em muốn học. Nó sẽ cung cấp thông tin phản hồi có ý nghĩa cho GV về nhu cầu học tập của bản thân.
[bookmark: _heading=h.2250f4o]	(2) Sử dụng thang NL
[bookmark: _heading=h.haapch]	Thang đánh giá mức độ phát triển NL thường là thang định danh, quy định thứ tự định tính về các đặc điểm hành vi cần quan sát đánh giá ở người học. Người đánh giá thiết lập danh sách bao gồm các hành vi cụ thể ở từng thành tố của NL để quan sát người học hoặc người học sử dụng để tự khẳng định xem mỗi hành vi đã thực hiện như thế nào.
[bookmark: _heading=h.319y80a]	(3) Đánh giá tình huống
[bookmark: _heading=h.1gf8i83]	Đánh giá tình huống là đánh giá hiệu quả thực hiện của người học trong một tình huống liên quan đến kinh nghiệm làm việc thực tế. Đánh giá tình huống hiện nay được sử dụng trong đánh giá môn học, đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong đánh giá các khóa học tiếp cận NL và đào tạo nghề. Đánh giá tình huống được thể hiện qua một số hình thức sau: đánh giá trong tình huống mô phỏng (đóng vai, trò chơi, thực hành thí nghiệm, …), đánh giá trong tình huống thật.

[bookmark: _heading=h.40ew0vw]	(4) Phương pháp trắc nghiệm
[bookmark: _heading=h.2fk6b3p]	Trắc nghiệm là một phương pháp mà người học thể hiện sự am hiểu kiến thức, kỹ năng bằng cách viết những mô tả hoặc suy nghĩ của mình thông qua một hệ thống câu hỏi được giao. Những hình thức trắc nghiệm được dùng cho đánh giá NL là nhiều lựa chọn, trả lời ngắn, bài luận.
[bookmark: _heading=h.upglbi]	(5) Hồ sơ học tập
[bookmark: _heading=h.3ep43zb]	Hồ sơ là tập hợp các bài tập, bài kiểm tra, bài thực hành, sản phẩm công việc, video, ảnh,… đã hoàn thành một cách tốt nhất. Chúng có thể sử dụng như là bằng chứng về quá trình học tập và sự tiến bộ, hồ sơ học tập giúp phát triển kỹ năng tổ chức, kỹ năng thể hiện, trình bày,… của người học.
[bookmark: _heading=h.1tuee74]1.3.3. Năng lực tự học và năng lực tự học hóa học
[bookmark: _heading=h.4du1wux]	TH là một giải pháp khoa học giúp giải quyết mâu thuẫn giữa khối lượng kiến thức đồ sộ với quỹ thời gian không nhiều khi học ở nhà trường. TH giúp tạo ra tri thức bền vững cho mỗi người bởi lẽ nó là kết quả của sự hứng thú, sự tìm tòi, nghiên cứu và lựa chọn.
[bookmark: _heading=h.2szc72q]	TH thể hiện bằng cách tự đọc tài liệu giáo khoa, sách báo các loại, nghe radio, truyền hình, nghe nói chuyện, báo cáo, tham quan bảo tàng, triển lãm, xem phim, kịch, giao tiếp với những người có học, với các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực khác nhau. Người TH phải biết cách lựa chọn tài liệu, tìm ra những điểm chính, điểm quan trọng trong các tài liệu đã đọc, đã nghe, phải biết cách ghi chép những điều cần thiết, biết viết tóm tắt và làm đề cương, biết cách tra cứu từ điển và sách tham khảo, biết cách làm việc trong thư viện,… TH đòi hỏi phải có tính độc lập, tự chủ, tự giác và kiên trì cao. 
	Có phương pháp TH tốt sẽ đem lại kết quả học tập cao hơn. Khi HS biết cách TH, họ sẽ có ý thức và xây dựng thời gian TH, tự nghiên cứu giáo trình, tài liệu, gắn lí thuyết với thực hành, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.
[bookmark: _heading=h.184mhaj]	TH của HS THPT còn có vai trò quan trọng đối với yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường phổ thông. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học sẽ phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học trong việc lĩnh hội tri thức khoa học. Vì vậy, TH chính là con đường phát triển phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại và là biện pháp sư phạm đúng đắn cần được phát huy ở các trường phổ thông.
[bookmark: _heading=h.3s49zyc]	Theo phương châm học suốt đời thì việc “TH” lại càng có ý nghĩa đặc biệt đối với HS THPT. Vì nếu không có khả năng và phương pháp TH thì khi lên đến các bậc học cao hơn như cao đẳng, đại học, sau đại học,… HS sẽ khó thích ứng do đó khó có thể thu được một kết quả học tập và nghiên cứu tốt. Hơn thế nữa, nếu không có khả năng TH thì chúng ta không thể đáp ứng được phương châm “Học suốt đời” mà Hội đồng quốc tế về giáo dục đã đề ra.
Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, NLTH được xác định là một trong 3 năng lực chung cốt lõi cần được hình thành và phát triển cho HS trong mọi môn học và ở các cấp học. 
[bookmark: _heading=h.279ka65]Trong chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học, Hoá học là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên. Song song với quá trình tiếp thu, nghiên cứu cơ sở lí thuyết, người học còn phải trực tiếp quan sát hoặc làm các thí nghiệm trực quan của những cơ sở khoa học mà người học đang tiếp cận nhằm phát hiện, giải thích hiện tượng, bản chất và tái khẳng định cơ sở khoa học.
[bookmark: _heading=h.meukdy]	NLTH hóa học là một NL chuyên biệt của người học đối với môn Hoá học. Có thể hiểu là một quá trình mà người học có khả năng tự thực hiện các hoạt động học tập nhằm tác động vào các yếu tố cơ bản của hóa học để từ đó nắm bắt và phát huy được các NL đặc thù của môn Hoá học với các biểu hiện cụ thể của các NL thành phần: Nhận thức hoá học; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
[bookmark: _heading=h.36ei31r]1.4. Thực trạng về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học hoá học
[bookmark: _heading=h.1ljsd9k]1.4.1. Mục đích điều tra
[bookmark: _heading=h.45jfvxd]	Bắt nguồn từ những khó khăn trong quá trình học online do đại dịch COVID-19, chúng tôi đã tiến hành điều tra, thăm dò việc ứng dụng CNTT trong học tập của HS ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu trong học kì 2 của năm học 2020-2021 nhằm nắm bắt thực trạng ứng dụng CNTT của HS hiện nay đặc biệt là ứng dụng CNTT trong việc phát triển NLTH của HS. Từ đó đưa ra cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất nội dung và biện pháp phát triển NLTH môn Hóa học cho HS ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu cho những năm học tiếp theo.
[bookmark: _heading=h.2koq656]1.4.2. Nội dung điều tra
	Tiến hành thăm dò, điều tra về thực trạng ứng dụng CNTT trong việc phát triển NLTH của HS đối với môn Hóa học.
[bookmark: _heading=h.zu0gcz]1.4.3. Đối tượng điều tra
	- HS trường THPT Nguyễn Đức Mậu.
	- Để thuận lợi cho điều tra và thu nhận kết quả, chúng tôi đã phát phiếu điều tra cho HS đồng thời kết hợp với công cụ “Biểu mẫu” của Google Drive để điều tra. Sau đó, sử dụng các hàm thống kê trong Excel để xử lí kết quả.
[bookmark: _heading=h.3jtnz0s]1.4.4. Phương pháp điều tra 
[bookmark: _heading=h.1yyy98l]	- Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với HS.
[bookmark: _heading=h.4iylrwe]	- Dự giờ thăm lớp một số tiết học.
[bookmark: _heading=h.2y3w247]	- Sử dụng phiếu điều tra đối với HS. Phiếu khảo sát cấu trúc gồm hai phần:
[bookmark: _heading=h.1d96cc0]	Phần 1. Thông tin chung
[bookmark: _heading=h.3x8tuzt]	Phần 2. Các câu hỏi liên quan đến việc ứng dụng CNTT và phát triển NLTH cho HS
[bookmark: _heading=h.2ce457m]1.4.5. Phân tích và đánh giá kết quả điều tra
[bookmark: _heading=h.rjefff]	Để tìm hiểu về thực trạng ứng dụng CNTT trong việc phát triển NLTH của HS hiện nay, chúng tôi đã tiến hành điều tra 352 HS thuộc khối 11 ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu thông qua phiếu điều tra và biểu mẫu của Google Drive ở trên các trang mạng xã hội phổ biến hiện nay là Facebook trong năm học 2020 - 2021. Phiếu điều tra và kết quả điều tra được trình bày trong Phụ lục 1.1 và Phụ lục 2.1 Qua số liệu thu được đưa ra một số kết quả:
	Tất cả các HS đều có các hệ thống máy tính và điện thoại thông minh có kết nối internet
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[bookmark: _heading=h.3bj1y38]Hình 1.1. Biểu đồ về sử dụng các gói cước của bưu chính viễn thông
[bookmark: _heading=h.1qoc8b1]	Đồng thời đa số HS cho biết tần suất sử dụng máy tính và điện thoại thông minh của HS là khá nhiều (60% ở mức độ thường xuyên), đây là một điểm rất thuận lợi cho quá trình phát triển và học tập online của HS.[image: ][image: ]

[bookmark: _heading=h.4anzqyu]Hình 1.2. Tần suất sử dụng máy tính và internet của học sinh
	Trong khi đó, mục đích sử dụng internet của HS cho việc tìm kiếm tài liệu học tập (chiếm 34,66%) lại còn rất hạn chế. Chủ yếu vẫn tập trung vào việc đọc tin tức và lướt mạng xã hội (chiếm 50%).





[bookmark: _heading=h.2pta16n]Hình 1.3. Biểu đồ về mục đích sử dụng internet của học sinh
Nên việc ít em tham gia các khóa học online (chiếm 3,69%) phổ biến trên các website hiện nay không có gì là ngạc nhiên đặc biệt các khóa học này đều phải trả phí cho quá trình học tập.[image: ]
[bookmark: _heading=h.14ykbeg]Hình 1.4. Biểu đồ tham gia các khóa học online
	Khi được khảo sát về mục đích sử dụng máy tính, smartphone cho quá trình TH, đa số HS (chiếm 50,85%) sử dụng nó cho việc tra cứu nội dung hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa nhằm mục đích sao chép bài tập, đối phó với giáo viên trong quá trình học tập hơn là tự nghiên cứu kiến thức khoa học.[image: ]
[bookmark: _heading=h.3oy7u29]Hình 1.5. Biểu đồ về mục đích sử dụng máy tính, smartphone cho quá trình tự học
	Cho nên, đa số HS (chiếm 77,56%) đều nhận thấy sự tiến bộ không đáng kể khi sử dụng máy tính và smartphone trong quá trình học tập của mình.[image: ]
[bookmark: _heading=h.243i4a2]Hình 1.6. Biểu đồ tự đánh giá về sự tác động của máy tính, smartphone tới sự tiến bộ của bản thân 
	Nhưng khi được hỏi về việc phát triển NLTH cho bản thân hoàn toàn miễn phí thì đa số HS (chiếm 52,56%) đều nhận thấy sự rất cần thiết của nó. Điều đó cho thấy, yếu tố tâm lí và tài chính gia đình khi tham gia các lớp học online hiện nay đã tác động rất lớn tới nhu cầu và mục đích phát triển NL học tập của HS.[image: ]
[bookmark: _heading=h.j8sehv]Hình 1.7. Biểu đồ về nhu cầu phát triển năng lực tự học thông qua các lớp học trực tuyến
[bookmark: _heading=h.338fx5o]Chương 2. Thiết kế blog và sử dụng hệ thống kiến thức hóa học online nhằm phát triển năng lực tự học môn Hóa học cho học sinh
[bookmark: _heading=h.1idq7dh]2.1. Thiết kế blog học tập 
[bookmark: _heading=h.42ddq1a]2.1.1. Mục tiêu
[bookmark: _heading=h.2hio093]Đây là bước chuẩn bị đầu tiên trong quá trình thiết kế blog, có nhiều ngôn ngữ lập trình cũng như gói phần mềm mở để thiết kế blog như PHP; wordpress; nukeviet; blogspot;… Sau khi xem xét tính tiện ích của các ngôn ngữ lập trình, blogspot là ứng dụng đã được chúng tôi lựa chọn để thiết kế blog “tài liệu dạy và học” với địa chỉ trực tuyến: https://chemistry24h.blogspot.com/
Về nội dung, chúng tôi xác định mục tiêu thiết kế, sau đó lựa chọn các nội dung hóa học cho quá trình thiết kế website bao gồm: tóm tắt lí thuyết căn bản; các bài giảng trực tuyến; định hướng một số dạng bài tập hóa học; giới thiệu một số đề thi của các trường khác trong và ngoài tỉnh và trắc nghiệm khách quan. Những nội dung này được thiết kế giúp cho HS có thể tự cập nhật thông tin, tự củng cố kiến thức khoa học trong quá trình TH trước khi tự kiểm tra đánh giá NL học tập của bản thân thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm online.
- Kiến thức cơ bản: tóm lược mạch kiến thức về nội dung bài học theo cấu trúc chương trình hóa học phổ thông hiện hành và một số kiến thức liên quan đến ôn tập, bồi dưỡng HSG hóa học dưới định dạng Micrsoft Word và Pdf.
- Bài giảng điện tử là hệ thống các bài giảng dạng được chúng tôi thiết kế và sưu tầm dưới định dạng video, powerpoint chạy trực tuyến.
- Định hướng các dạng bài tập được xây dựng ra thành các dạng bài tập tiêu biểu cho mỗi bài học, trong các dạng bài tập đó đều có ví dụ minh họa và các bài tập vận dụng để HS tự khám phá NL giải quyết các bài tập định lượng của mình sau khi TH nội dung bài học.
- Các đề thi, kiểm tra tham khảo được chúng tôi xây dựng và tham khảo của các đơn vị khác trong và ngoài tỉnh để HS có thể sử dụng để tham khảo và tự củng cố kiến thức.
- Phần trắc nghiệm khách quan là trọng tâm của blog được chúng tôi xây dựng tỉ mỉ thành từng dạng theo mạch bài học từ định tính đến định lượng, từ biết cho đến vận dụng cao. Thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm trực tuyến, HS có thể tự ôn tập, kiểm tra, đánh giá kiến thức và kĩ năng trong quá trình TH của bản thân theo từng chủ đề/bài học được thiết kế trong blog. Qua đó xác định được NLTH của bản thân đang ở cấp độ nào để tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được mục đích học tập.
[bookmark: _heading=h.wnyagw]2.1.2. Nguyên tắc
[bookmark: _heading=h.3gnlt4p]Để có thể thiết kế blog có chất lượng, quá trình thiết kế nội dung, giao diện cho blog đòi hỏi phải dựa trên những nguyên tắc chặt chẽ. Xuất phát từ định hướng xây dựng nội dung và mục tiêu giáo dục phổ thông đối với môn hóa học, blog được xây dựng dựa trên những nguyên tắc:
[bookmark: _heading=h.1vsw3ci]- Nguyên tắc 1. Đảm bảo tính khoa học;
[bookmark: _heading=h.4fsjm0b]- Nguyên tắc 2. Đảm bảo tính sư phạm;
[bookmark: _heading=h.2uxtw84]- Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính khả thi;
[bookmark: _heading=h.1a346fx]- Nguyên tắc 4. Đảm bảo tính thẩm mỹ.
[bookmark: _heading=h.3u2rp3q]2.2. Giao diện của blog
[bookmark: _heading=h.2981zbj]2.2.1. Trang chủ
[bookmark: _heading=h.odc9jc]	Là giao diện hiển thị chính của blog khi bước đầu mở trình duyệt internet, từ giao diện chính này HS tiến hành lựa chọn nội dung cần tương tác cho quá trình TH của mình thông qua các thực đơn (Menu) hoặc trực tiếp trên các nội dung cụ thể của tiến trình TH của bản thân.
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Hình 2.1. Một số hình ảnh giao diện trang chủ của blog trên máy tính
[image: ]
[bookmark: _heading=h.38czs75]Hình 2.2. Giao diện trang chủ của blog trên máy tính bảng và điện thoại thông minh
[bookmark: _heading=h.1nia2ey]2.2.2. Thực đơn lựa chọn (menu)
	Menu gồm hai phần chính là menu ngang (chứa nội dung theo bài học) và menu box (hộp chứa các chuyên đề học tập). Tại các menu này, HS chọn các nội dung học tập theo nhu cầu của bản thân và định hướng của GV để tiến hành TH và tự đánh giá NL của bản thân.
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[bookmark: _heading=h.47hxl2r]Hình 2.3. Menu ngang
[image: ]
[bookmark: _heading=h.2mn7vak]Hình 2.4. Menu box 

[bookmark: _heading=h.11si5id]2.2.3. Giao diện theo nội dung bài học
	Tại giao diện này, HS tiến hành lựa chọn các nội dung cần cho quá trình TH. Trong nội dung này, chúng tôi đề xuất xây dựng theo trình tự các chuyên đề học tập trước khi tự đánh giá thông qua trắc nghiệm khách quan.
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[bookmark: _heading=h.3ls5o66]Hình 2.5. Giao diện theo nội dung bài học
[bookmark: _heading=h.20xfydz]2.3. Script trắc nghiệm online
[bookmark: _heading=h.4kx3h1s]2.3.1. Tổng quan về Google App Script 
GAS là một nền tảng phát triển dựa trên đám mây để tạo các ứng dụng website nhẹ, tùy chỉnh. Có thể xây dựng các ứng dụng mở rộng trực tiếp bên trong trình duyệt, tích hợp dễ dàng với các sản phẩm của Google.
GAS sử dụng ngôn ngữ JavaScript mang đến sự quen thuộc khi kết hợp phát triển website, blog với các sản phẩm Google, khiến nó trở thành một công cụ hoàn hảo để tùy chỉnh các ứng dụng doanh nghiệp, tổ chức hoặc tự động hóa các tác vụ
[bookmark: _heading=h.302dr9l]2.3.2. Ưu điểm của Google App Script
- Ứng dụng của GAS chạy trên máy chủ của Google (đều trên mây) nên có thể thực hiện các tác vụ được định thời một cách tự động (tới giờ thì tự làm) hoặc khi có một sự kiện nào đó (người dùng nộp form, có comment mới….)
- Toàn bộ đều ở trên mây, có thể làm việc với GAS trên trình duyệt mà không cần phải cài thêm chương trình nào. Miễn có mạng thì có thể làm ở bất cứ kỳ đâu, bất cứ lúc nào.
- Có thể chạy ứng dụng trên nhiều loại thiết bị: máy tính, tablet, điện thoại…
- Không tốn tài nguyên trên máy tính.
- Liên kết rất nhiều các dịch vụ của Google nên khả năng tùy biến rất cao.
[bookmark: _heading=h.1f7o1he]2.3.3. Script trắc nghiệm online
	Script trắc nghiệm online được chúng tôi tự thiết kế và lập trình dựa trên mục tiêu, các tiêu chí đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan và nhu cầu của đông đảo GV cũng như HS trên nền tảng GAS.
	Căn cứ vào thực trạng ứng dụng CNTT hiện nay của đa số các GV trong khi nhu cầu cần hỗ trợ học tập của HS lại cao. Đặc biệt trong thời gian mà đại dịch COVID-19 đang diễn ra, HS ở tính nhà nói riêng và cả nước nói chung đang phải đang phải chóng chọi khó khăn cần vượt qua trong quá trình dạy và học online. Chính vì lẽ đó, script trắc nghiệm online được thiết kế theo định hướng đối tượng ở mức tối giản nhưng hiệu quả nhất cho quá trình tạo đề trắc nghiệm online của GV và làm bài tập trắc nghiệm online của HS.
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[bookmark: _heading=h.3z7bk57]Hình 2.6. Giao diện script trắc nghiệm online của GV
[bookmark: _heading=h.2eclud0]2.3.4. Giao diện phần trắc nghiệm khách quan
	Tại giao diện này, trước khi vào làm trắc nghiệm thì HS cần phải tiến hành khai báo thông tin cá nhân (đăng nhập) trước khi vào làm bài nhằm mục đích tăng tính tương tác đồng thời GV có thể dễ dàng thống kê và theo dõi sự tiến bộ của HS thông qua điểm số làm bài ở mỗi chủ đề học tập. Mỗi bước, mỗi nội dung mà HS tự học đó sẽ báo về cho GV để GV nắm bắt quá trình TH của HS và sự tiến bộ để có định hướng đúng đắn hơn cho HS trong quá trình phát triển NL của bản thân.
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[bookmark: _heading=h.thw4kt] Hình 2.7. Giao diện khai báo thông tin trước khi làm trắc nghiệm của HS
[image: ] 
[bookmark: _heading=h.3dhjn8m]Hình 2.8. Giao diện làm trắc nghiệm
[image: ]
[bookmark: _heading=h.1smtxgf]Hình 2.9. Giao diện nộp bài làm của HS
[bookmark: _heading=h.4cmhg48][image: ]
[bookmark: _heading=h.2rrrqc1]Hình 2.10. Giao diện kết quả sau khi làm trắc nghiệm của HS
[image: ]
[bookmark: _heading=h.16x20ju]Hình 2.11. Bảng kết quả làm bài của HS mà GV nhận được
[bookmark: _heading=h.3qwpj7n]2.4. Đề xuất các bước sử dụng hệ thống kiến thức trên blog để phát triển năng lực tự học
[bookmark: _heading=h.261ztfg]	Để có thể rèn luyện và phát triển NLTH cho HS thông qua hệ thống kiến thức trên blog, trước hết cần tạo dựng cho HS nắm chắc các kiến thức cơ bản về nội dung học tập theo chương trình Hóa học THPT, tạo điều kiện cho HS dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt các phương pháp giải các dạng bài tập định lượng căn bản trước khi áp dụng vào các bài tập thực nghiệm và từ đó HS có thể tự kiểm tra NL học tập của bản thân thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm online,… Như vậy việc xây dựng một tài liệu điện tử có nội dung các kiến thức cơ bản, các phương pháp giải bài tập và đặc biệt HS có thể tự kiểm tra NL học tập thông qua hệ thống câu hỏi liên quan đến các nội dung học tập phù hợp với chương trình hóa học phổ thông là cần thiết.
[bookmark: _heading=h.l7a3n9]	Blog được xây dựng với trọng tâm là hệ thống bài tập trắc nghiệm online có thể được sử dụng ở cả 03 hình thức: trước, trong và sau khi lên lớp.
[bookmark: _heading=h.356xmb2]2.4.1. Sử dụng trước khi lên lớp
[bookmark: _heading=h.1kc7wiv]	Theo hình thức này, blog sẽ hỗ trợ cho HS tiến hành TH theo nội dung các bài học, các chủ đề ở nhà trước khi lên lớp. Hoạt động TH trước khi tiến hành học tập, nghiên cứu bài mới trên lớp sẽ giúp HS:
[bookmark: _heading=h.44bvf6o]	- Tự hình thành cho mình những kiến thức cơ bản theo nội dung học tập thông qua hệ thống kiến thức cơ bản, video bài giảng.
[bookmark: _heading=h.2jh5peh]	- Tự lĩnh hội những định hướng và tự rèn kỹ năng về giải các bài tập định lượng thông qua định hướng các dạng bài tập định lượng cơ bản.
	- Tự lĩnh hội các thao tác thực hành, thí nghiệm thông qua hệ thống video thí nghiệm, thí nghiệm ảo.
	- Tự rèn kỹ năng và tự đánh giá NLTH thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm online.
	Với hình thức này, chúng tôi đề xuất 4 bước mà HS có thể tiến hành TH trước khi lên lớp.
[bookmark: _heading=h.ymfzma]	Bước 1. Nghiên cứu nội dung kiến thức cơ bản có trong blog
[bookmark: _heading=h.3im3ia3]	HS sử dụng blog để tiến hành TH nội dung bài học mới trong thư mục “Chuyên đề bài học” để từ đó nắm bắt nội dung bài học chuẩn bị được tiến hành trên lớp. 

[image: ]
[bookmark: _heading=h.1xrdshw]Hình 2.12. Giao diện “Chuyên đề bài học” bài este
Bước 2. TH các bài học thông qua hệ thống các video bài giảng có trong thư mục “Video”
[image: ]
[bookmark: _heading=h.4hr1b5p]Hình 2.13. Giao diện “video bài giảng” bài este
[bookmark: _heading=h.2wwbldi]Bước 3. Nghiên cứu nội dung các dạng bài tập định lượng thông qua thư mục “Định hướng bài tập”
[bookmark: _heading=h.1c1lvlb]HS TH nội dung về các dạng bài tập cơ bản và định hướng, hướng dẫn giải bài tập định lượng trong thư mục “Định hướng bài tập” để từ đó nắm bắt nội dung, phương pháp giải các dạng bài tập định lượng tương ứng với nội dung kiến thức cơ bản mà HS đã tiến hành TH trước đó. 

[bookmark: _heading=h.3w19e94][image: ]
[bookmark: _heading=h.2b6jogx]Hình 2.14. Giao diện“Định hướng bài tập” chủ đề cacbohidrat
[bookmark: _heading=h.qbtyoq]	Bước 4. Tự kiểm tra kiến thức, kỹ năng TH thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm online có trên nền tảng của blog trong thư mục “Trắc nghiệm online”. Quá trình này, HS cần phải khai báo thông tin cá nhân cơ bản nhất như “họ và tên, lớp” để lưu trữ và đồng thời kết nối với chính GV, admin. Thông qua đó có sự đối sánh sự tiến bộ của cá nhân mỗi HS và nhóm HS. Quá trình này HS có thể tiến hành làm đi làm lại nhiều lượt nhằm tăng khả năng ghi nhớ và kỹ năng làm trắc nghiệm cho bản thân.
	Trong quá trình làm trắc nghiệm của mỗi nội dung, đồng hồ đếm người sẽ kích hoạt và hiện thị nhằm quản lí thời gian làm bài của HS trong giới hạn cho phép của mỗi đề trắc nghiệm.
	Khi kết thúc làm trắc nghiệm, HS sẽ nắm bắt được điểm số và thời gian thực hiện bài trắc nghiệm của mình, đồng thời có thể xem lại các nội dung đã làm - những câu đúng và câu sai, với câu sai thì đáp án nào mới là đáp án đúng - để từ đó tự rút ra bài học cho bản thân cho những lần làm trắc nghiệm tiếp theo.
[bookmark: _heading=h.3abhhcj]2.4.2. Sử dụng trong khi lên lớp
[bookmark: _heading=h.1pgrrkc]	Đây là một trong những ưu điểm rất lớn trong thời kì thực hiện học tập theo hình thức online, còn trong thời kì thực hiện học tập theo hình thức trực tiếp thì không phải trường phổ thông nào cũng có đủ cơ sở vật chất để đáp ứng được cho nhu cầu học tập của HS vì phụ thuộc vào trang thiết bị của nhà trường. Theo hình thức này, blog sẽ hỗ trợ cho HS:
- Nhanh chóng tra cứu kiến thức cơ bản như là một sách giáo khoa đã được số hoá và nhiều kiến thức lí thuyết khác mà các tài liệu giáo khoa phổ thông hiện nay không thể đáp ứng được;
[bookmark: _heading=h.49gfa85]	- Giảm thiểu thời gian tìm kiếm nội dung học tập ở các tài liệu giáo khoa, tài liệu tham khảo cũng như phân loại và xác thực tính đúng đắn ở các trang mạng đang có;
[bookmark: _heading=h.2olpkfy]	- Rèn kỹ năng giải bài tập định lượng dưới dạng vận dụng sau khi đã nắm bắt được nội dung học tập mà GV đã truyền thụ cho HS.
	Ngoài ra, blog còn hỗ trợ cho chính các GV ngoài việc xem blog như là một tài liệu tham khảo điện tử thì còn trợ giúp cho GV quản lí NL học tập của HS thông qua kết quả các bài tập trắc nghiệm và đặc biệt là các bài kiểm tra định kì, giảm thiểu thời gian chấm bài kiểm tra của HS.
[bookmark: _heading=h.13qzunr]	Như vậy, ưu điểm lớn nhất của hình thức này thường diễn ra trong các tiết ôn tập, luyện tập, thực hành và kiểm tra.
	Với hình thức này, chúng tôi đề xuất 4 bước mà GV cũng như HS có thể tiến hành TH trong khi lên lớp ở tiết ôn tập và luyện tập.
[bookmark: _heading=h.3nqndbk]	Bước 1. Hoạt động mở đầu
	GV có thể thực hiện hoạt động mở đầu bằng cách sử dụng bộ đề trắc nghiệm mà GV đã chuẩn bị hoặc có trong blog cho HS để kiểm tra NLTH trước khi đi vào nội dung hoạt động hình thành kiến thức với trọng tâm nội dung cơ bản của bài học đã học trước đó.
[bookmark: _heading=h.22vxnjd]	Bước 2. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: _heading=h.i17xr6]	GV củng cố lại lí thuyết, giới thiệu, hướng dẫn các dạng bài tập định lượng cơ bản và nhấn mạnh những điểm cần lưu ý cho HS trong các trường hợp giải nhanh vận dụng vào các bài tập trắc nghiệm khách quan.
[bookmark: _heading=h.320vgez]	Bước 3. Thảo luận nhóm để cùng nhau giải các bài toán định lượng trong phần “Bài tập tự luyện” đã chuẩn bị sẵn hoặc có trong blog.
[bookmark: _heading=h.1h65qms]Bước 4. Hoạt động luyện tập
GV tiến hành kiểm tra kết quả mà HS lĩnh hội được trong tiết học bằng cách tổ chức các trò chơi cho HS dưới dạng làm bài tập trắc nghiệm theo nội dung bài học.
	Đối với các tiết kiểm tra, chúng tôi đề xuất 4 bước mà GV có thể tiến hành đánh giá NL học tập của HS
	Bước 1. Chuẩn bị bài kiểm tra của GV
[bookmark: _heading=h.415t9al]	GV chuẩn bị bài kiểm tra theo ma trận đề của đơn vị mình trên nền tảng của GAS đã trình bày ở mục 2.3.3 để nhúng vào blog.
[bookmark: _heading=h.2gb3jie]	Bước 2. Chuẩn bị trang thiết bị hệ thống máy tính sử dụng phải được kết nối mạng internet hoặc mạng LAN nếu thực hiện học tập theo hình thức học tập trực tiếp. 
	Bước 3. Tiến hành giờ kiểm tra
[bookmark: _heading=h.vgdtq7]	Nếu thực hiện học tập theo hình thức học tập trực tiếp, GV tiến hành cho HS làm bài kiểm tra online trên hệ thống máy tính đã được chuẩn bị trước đó trên nền tảng GAS trong thời gian tiết học.
	Nếu thực hiện học tập theo hình thức học tập trực tuyến, GV tiến hành gửi link bài kiểm tra cho HS hoặc HS vào làm bài kiểm tra ngay trên blog trên nền tảng GAS.
	Bước 4. Trích xuất điểm kiểm tra
[bookmark: _heading=h.3fg1ce0]	GV tiến hành trích xuất điểm kiểm tra của HS từ bảng điểm của Google Sheet được tạo ra tự động từ GAS. Với HS, sau khi click vào nút nạp bài thì cũng đã biết được điểm số của mình giống như tự làm trắc nghiệm ở nhà nhưng không biết chưa biết được đáp án đúng của mỗi câu để tránh việc HS truyền tin cho nhau.
[bookmark: _heading=h.1ulbmlt]2.4.3. Sử dụng sau khi lên lớp
	Quá trình TH sau khi lên lớp là quá trình HS tự ôn tập củng cố và kiểm tra kiến thức, kỹ năng học tập của mình sau khi đã tiếp cận, nắm bắt nội dung bài học ở trên lớp. Quá trình này ở các trường THPT thường diễn ra tại nhà vì sau môn học này lại chuyển tiếp sang môn học tiếp theo, như vậy sẽ không đảm bảo được cho HS cả về thời gian lẫn trí lực để tiến hành TH nội dung vừa mới học xong trong vòng 05 phút nghỉ giải lao.
[bookmark: _heading=h.4ekz59m]	Với hình thức này, chúng tôi đề xuất các bước TH như ở hình thức TH trước khi lên lớp, đối với những HS khá giỏi có thể tiến hành thẳng vào các nội dung các bài trắc nghiệm online và dùng chính nội dung của các bài trắc nghiệm online để tự ôn tập kiến thức trọng tâm cho bản thân.






















[bookmark: _heading=h.2tq9fhf]Chương 3. Thực nghiệm sư phạm

[bookmark: _heading=h.18vjpp8]3.1. Mục đích thực nghiệm
[bookmark: _heading=h.3sv78d1]	Trên cơ sở những nội dung đã đề cập ở các chương trước, chúng tôi tiến hành TNSP nhằm kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài đã nêu, cụ thể là:
[bookmark: _heading=h.280hiku]	- Kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học được đề ra;
[bookmark: _heading=h.n5rssn]	- Đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống kiến thức trên blog cho HS lớp 12 tại trường THPT Nguyễn Đức Mậu trong việc phát triển NLTH của HS đã được xây dựng trên cơ sở phân tích tính khách quan, tính khoa học các kết quả định tính, định lượng thu được trong quá trình thực nghiệm (TN) và khảo sát. 
[bookmark: _heading=h.375fbgg]3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm
[bookmark: _heading=h.1maplo9]	Với mục đích TNSP như trên, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ TNSP gồm:
	Nhiệm vụ 1. Đánh giá hiệu quả, tính khả thi của hệ thống kiến thức trên blog;
[bookmark: _heading=h.46ad4c2]	Nhiệm vụ 2. Đánh giá tác động của hệ thống kiến thức trên trong việc hỗ trợ phát triển NLTH hóa học cho HS.
[bookmark: _heading=h.2lfnejv]3.3. Cách tiến hành thực nghiệm sư phạm
	- Đối với tất cả các HS học theo chương trình hóa học cơ bản mà GV giảng dạy, tự ý thức học tập ôn luyện và rèn kỹ năng thông qua hệ thống kiến thức trong sách giáo khoa, sách bài tập hiện hành. Tùy thuộc trình độ và NLTH của mỗi HS mà có thể tiến hành tham khảo và TH theo các nguồn tham khảo hiện có trên thị trường hoặc trong website, blog được giới thiệu trong đề tài tùy thuộc vào nhu cầu thực tế và NLTH của mỗi HS.
[bookmark: _heading=h.10kxoro]	- Ngoài ra, ở lớp TN, HS còn được TH và tự đánh giá thông qua hệ thống bài tập trắc nghiệm online có trong blog ngoài các nguồn tài liệu tham khảo sẵn có của HS.
[bookmark: _heading=h.3kkl7fh]	- Lựa chọn các lớp TN và lớp đối chứng (ĐC) phải đạt yêu cầu tương đương về các mặt:
[bookmark: _heading=h.1zpvhna]	+ Tổng số HS của một lớp, độ tuổi.
[bookmark: _heading=h.4jpj0b3]	+ Thực hiện khảo sát dựa trên các yếu tố không đổi như: thời lượng dạy học hóa học, mục tiêu, nội dung và GV dạy hóa học. Kiểm tra theo hướng: chung một đề kiểm tra và chung nội dung phiếu tự đánh giá. Nội dung đề kiểm tra là những bài tập hóa học dựa trên thực tế của trường thực nghiệm và được tổ bộ môn xây dựng thông qua ma trận đề kiểm tra phù hợp mức độ nhận thức, có tính chất phát triển tư duy và định hướng phát triển NL HS, rèn luyện các kiến thức kỹ năng thực hành hóa học.
[bookmark: _heading=h.2yutaiw]Bảng 3.1. Danh sách lớp, số HS tham gia TNSP 
	Loại lớp
	Mã loại
	Lớp TN
	Lớp ĐC

	
	
	Lớp
	số HS
	Lớp
	số HS

	Lớp học theo định hướng khoa học tự nhiên
	Loại 1
	12A1
	35
	12A5
	35

	Lớp học theo định hướng khoa học xã hội
	Loại 2
	12A9
	43
	12A10
	43


[bookmark: _heading=h.1e03kqp]	- Kết quả TN được đánh giá trên cơ sở về các mặt:
[bookmark: _heading=h.3xzr3ei]	+ NL học tập trước TN sư phạm được đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra đánh giá chất lượng (phụ lục 3.1).
[bookmark: _heading=h.2d51dmb]	+ NL học tập sau TN sư phạm được đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra NL trước khi kết thúc kết thúc học kì I (phụ lục 3.2; phụ lục 3.3) của HS.
[bookmark: _heading=h.sabnu4]3.4. Phân tích, xử lí và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _heading=h.3c9z6hx]3.4.1. Đánh giá định tính
[bookmark: _heading=h.1rf9gpq]	Sau khi kết thúc đợt TNSP chúng tôi cho HS nhận xét về blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online đã sử dụng thông qua phiếu khảo sát HS (phụ lục 1.2). Kết quả đánh giá của HS được tổng hợp và xử lí theo số lượt và phần trăm khảo sát số HS đánh giá cho mỗi mức độ (phụ lục 2.2).
[bookmark: _heading=h.4bewzdj]	Kết quả đánh giá của HS về được thể hiện trong Bảng 3.2.
[bookmark: _heading=h.2qk79lc]Bảng 3.2. Đánh giá của HS về website và hệ thống bài tập trắc nghiệm online
	TIÊU CHÍ
	MỨC ĐỘ (%)
	Điểm 
trung bình

	
	1
	2
	3
	4
	

	1. Bố cục của blog được sắp xếp hợp lí, khoa học, nhất quán về cách trình bày.
	-
	-
	10.00
	90.00
	3.90

	2. Giao diện blog gần gũi, dễ sử dụng.
	-
	-
	-
	100.00
	4.00

	3. Dễ dàng tra cứu các thông tin có trong blog
	-
	2.50
	10.00
	87.50
	3.85

	4. Nội dung kiến thức có trong blog phù hợp với chương trình hoá học phổ thông
	-
	15.00
	17.50
	67.50
	3.53

	5. Hệ thống bài tập trắc nghiệm online hỗ trợ tự học được phân dạng chi tiết
	-
	-
	-
	100.00
	4.00

	6. Thiết bị hỗ trợ sử dụng cho phần trắc nghiệm online đa dạng
	-
	-
	-
	100.00
	4.00

	Phần trăm
	-
	3.50
	7.50
	89.00
	3.88

	(*) Mức độ: [1] Không đồng ý, [2] Không ý kiến, [3] Đồng ý, [4] Rất đồng ý


[bookmark: _heading=h.15phjt5]	Qua Bảng 3.2 cho thấy, hầu hết ý kiến của HS về blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online đều ở mức đồng ý trở lên, trong đó trung bình các TC có 89,00% đánh giá ở mức độ rất đồng ý chứng tỏ blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online đã góp phần kích thích hứng thú học tập đối với môn Hoá học. Điểm trung bình các TC đạt 3,88 điểm (tối đa là 4 điểm) đã cho thấy sự ghi nhận rất cao của HS về blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online.
Như vậy, có thể kết luận rằng blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online là đáp ứng tốt yêu cầu theo sự đánh giá của HS. HS đánh giá cao mức độ về TC giao diện blog gần gũi, dễ sử dụng, chạy trên mọi máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện nay.
[bookmark: _heading=h.3pp52gy]3.4.2. Đánh giá định lượng 
[bookmark: _heading=h.24ufcor]	- Việc xử lí số liệu TN dựa vào thống kê toán học, thông thường số liệu được trình bày dưới các dạng:
[bookmark: _heading=h.jzpmwk]	+ Bảng phân phối tần số, phân phối tần suất;
[bookmark: _heading=h.33zd5kd]	+ Dùng đồ thị.
[bookmark: _heading=h.1j4nfs6]	- Kết quả tổng kết của dạy TN được xử lí theo phương pháp thống kê toán học theo trình tự sau 
[bookmark: _heading=h.434ayfz]	+ Lập các bảng phân phối: Tần số, tần suất, tần suất tích lũy;
[bookmark: _heading=h.2i9l8ns]	+ Vẽ biểu đồ tần số, tần suất;
[bookmark: _heading=h.xevivl]	+ Vẽ đường tích lũy từ bảng phân phối tần suất tích lũy;
[bookmark: _heading=h.3hej1je]	+ Tính các tham số thống kê đặc trưng.
[bookmark: _heading=h.1wjtbr7]


[bookmark: _heading=h.4gjguf0]3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _heading=h.2vor4mt]3.5.1. Đánh giá năng lực học tập của học sinh trước thực nghiệm
[bookmark: _heading=h.1au1eum]Bảng 3.3. Kết quả kiểm tra trước TN 
(thống kê từ phụ lục 4.1)
	xi
	Số HS đạt điểm xi
	% số HS đạt điểm xi
	% số HS đạt điểm xi 
trở xuống

	
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC

	0-3,5
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.0
	2
	1
	2.56
	1.28
	2.56
	1.28

	4.5
	1
	3
	1.28
	3.85
	3.84
	5.13

	5.0
	3
	4
	3.85
	5.13
	7.69
	10.26

	5.5
	13
	10
	16.67
	12.82
	24.36
	23.08

	6.0
	11
	8
	14.10
	10.26
	38.46
	33.34

	6.5
	10
	10
	12.82
	12.82
	51.28
	46.16

	7.0
	12
	13
	15.38
	16.67
	66.66
	62.83

	7.5
	7
	7
	8.97
	8.97
	75.63
	71.80

	8.0
	5
	6
	6.41
	7.69
	82.04
	79.49

	8.5
	4
	7
	5.13
	8.97
	87.17
	88.46

	9.0
	5
	5
	6.41
	6.41
	93.58
	94.87

	9.5
	2
	2
	2.56
	2.56
	96.14
	97.43

	10.0
	3
	2
	3.85
	2.56
	100.00
	100.00

	 
	78
	78
	 
	 
	 
	 

	TB
	6.85
	6.93
	
	
	
	



[bookmark: _heading=h.3utoxif]	Rõ ràng ta thấy sự khác nhau về điểm trung bình cộng của hai nhóm ĐC và TN không có ý nghĩa về mặt thống kê, tức là hai nhóm HS được chọn tương đương nhau về mặt học tập trong đó điểm trung bình cộng của lớp TN thấp hơn so với lớp ĐC.




[bookmark: _heading=h.29yz7q8]3.5.2. Kết quả điểm thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _heading=h.p49hy1]Bảng 3.4. Bảng phân phối tần số, tần suất, tần suất tích lũy điểm của lớp TN và ĐC
(Tổng hợp từ phụ lục 4.2)
	xi
	Số HS đạt điểm xi
	% số HS đạt điểm xi
	% số HS đạt điểm xi 
trở xuống

	
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN
	ĐC

	0-3,5
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.0
	0
	2
	0.00
	2.56
	0.00
	2.56

	4.5
	0
	4
	0.00
	5.13
	0.00
	7.69

	5.0
	4
	8
	5.13
	10.26
	5.13
	17.95

	5.5
	8
	12
	10.26
	15.38
	15.39
	33.33

	6.0
	6
	10
	7.69
	12.82
	23.08
	46.15

	6.5
	9
	8
	11.54
	10.26
	34.62
	56.41

	7.0
	7
	8
	8.97
	10.26
	43.59
	66.67

	7.5
	8
	6
	10.26
	7.69
	53.85
	74.36

	8.0
	7
	5
	8.97
	6.41
	62.82
	80.77

	8.5
	8
	7
	10.26
	8.97
	73.08
	89.74

	9.0
	7
	3
	8.97
	3.85
	82.05
	93.59

	9.5
	8
	3
	10.26
	3.85
	92.31
	97.44

	10.0
	6
	2
	7.69
	2.56
	100.00
	100.00

	 
	78
	78
	 
	 
	 
	 

	TB
	7.57
	6.67
	
	
	
	



[bookmark: _heading=h.393x0lu]3.5.3. Phân tích kết quả định lượng thực nghiệm sư phạm
[bookmark: _heading=h.1o97atn]	Từ kết quả xử lí số liệu TNSP (phụ lục 4.1 và 4.2) cho thấy chất lượng học tập của HS ở các lớp TN cao hơn so với các HS ở các lớp ĐC tương ứng sau khi chịu tác động của đề tài, cụ thể̀:
[bookmark: _heading=h.488uthg]	- Điểm trung bình chung của các lớp TN cao hơn các lớp ĐC.
[bookmark: _heading=h.2ne53p9]	- Đồ thị đường lũy tích của các lớp TN luôn nằm cách biệt về bên phải và ở phía dưới so với các lớp ĐC nên có thể khẳng định thành tích học tập của các HS ở các lớp TN cao hơn so với các HS ở các lớp ĐC.
[bookmark: _heading=h.12jfdx2]	- Giá trị p giữa lớp TN và lớp ĐC (p < 0,05) cho thấy sự chênh lệch rõ rệt của điểm số sau khi sử dụng blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online của các lớp TN và ĐC không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên. 
[bookmark: _heading=h.3mj2wkv]	- Giá trị ES giữa lớp TN và lớp ĐC khi tra theo bảng Cohen cho thấy quy mô ảnh hưởng của nghiên cứu này ở mức lớn. Trong đó:
[bookmark: _heading=h.21od6so]	+ Ở nhóm 1, giá trị ES ∈ [0,8;1,00], chứng tỏ sự tác động đã nằm ở ngưỡng lớn.
[bookmark: _heading=h.gtnh0h]	+ Ở nhóm 2, giá trị ES ∈ [0,5;0,79], chứng tỏ sự tác động mới nằm ở ngưỡng trung bình.




















[bookmark: _heading=h.30tazoa]KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[bookmark: _heading=h.1fyl9w3]1. Kết luận
[bookmark: _heading=h.3zy8sjw]	Sau một thời gian nghiên cứu đề tài “Phát triển năng lực tự học môn Hoá học cho học sinh lớp 12 thông qua blog học tập online”, công trình đã có đóng góp về lí luận và thực tiễn trong việc phát triển NLTH hóa học cho HS, đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và rút ra một số kết luận:
[bookmark: _heading=h.2f3j2rp]1.1. Về lí luận
[bookmark: _heading=h.u8tczi]	Hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về NLTH, làm cơ sở cho việc phát triển NLTH hóa học cho HS ở các trường THPT.
[bookmark: _heading=h.3e8gvnb]1.2. Về thực tiễn
[bookmark: _heading=h.1tdr5v4]	- Điều tra thực trạng về ứng dụng CNTT của HS ở trường THPT Nguyễn Đức Mậu, thông qua phiếu điều tra từ 352 HS. Kết quả điều tra là cơ sở để chúng tôi đề xuất biện pháp phát triển NLTH hóa học cho HS THPT.
	- Thiết kế blog và hệ thống học liệu đặc biệt là hệ thống bài tập trắc nghiệm online nhằm mục đích hỗ trợ cho việc phát triển NLTH hóa học cho HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Đức Mậu (tại địa chỉ http://chemistry24h.blogspot.com/)
	- Đề xuất các bước vận dụng website và hệ thống bài tập trắc nghiệm online vào quá trình phát triển NLTH hóa học ở cả ba hình thức: trước, trong và sau khi lên lớp.
	- Tiến hành TNSP ở 4 lớp thuộc lớp 12 trường THPT Nguyễn Đức Mậu. Kết quả đã được xử lí theo phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Từ những kết quả phân tích định tính và định lượng đã chứng tỏ được tính khả thi và hiệu quả của việc sử dụng blog và hệ thống bài tập trắc nghiệm online vào việc phát triển NLTH hóa học cho HS lớp 12.
[bookmark: _heading=h.4ddeoix]2. Khuyến nghị
[bookmark: _heading=h.2sioyqq]	Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thiện đề tài, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị:
[bookmark: _heading=h.17nz8yj]	- Tiếp tục triển khai nghiên cứu sử dụng blog và hệ thống bài tập cho các cấp, bậc học và môn học khác.
[bookmark: _heading=h.3rnmrmc]	- Các trường THPT cần quan tâm, tạo điều kiện trang bị thêm cơ sở vật chất (hệ thống phòng máy) về các thiết bị hiện đại hỗ trợ cho quá trình học tập đặc biệt là phát triển NLTH của HS.
[bookmark: _heading=h.26sx1u5]3. Hướng phát triển của đề tài sau thực nghiệm
	Sau khi kết thúc TNSP, chúng tôi đã tiếp tục tiến hành phát triển đề tài theo lộ trình:
	- Cập nhật dữ liệu về Hoá học và hệ thống bài tập trắc nghiệm online của học kì 2 lớp 12.
	- Cập nhật dữ liệu về Hoá học và hệ thống bài tập trắc nghiệm online của lớp 10 và lớp 11 trên cơ sở khung chương trình lớp 12 đã thực hiện.
	- Định hướng với các môn học khác để tiến hành phát triển đề tài ở các môn học, các khối lớp.
	- Hoàn thiện các nội dung học tập cho các khối lớp trước khi bắt đầu học kì 1 năm học 2022-2023.
	- Cập nhật theo nội dung chương trình GDPT 2018 ở lớp 10 cho năm học 2022-2023.
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